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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

Tuần 01 tháng 7 (từ 29/6 đến 05/7/2015)


I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN CHUNG VỀ THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI

1. Tin về cơn bão LINFA

Hồi 04 giờ ngày 06/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển sang Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 04 giờ ngày 07/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 240 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12; Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão LINFA, khu vực Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3-5m. Rủi ro thiên tai cấp độ 1.

2. Tình hình thời tiết nguy hiểm triên biển:

Từ ngày 29/6-02/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây, ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. 
Từ ngày 04/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão LINFA, khu vực Đông Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9 và có mưa giông mạnh, sóng biển cao 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Ngoài ra, do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

4. Tình hình nắng nóng:
Nắng nóng gay gắt duy trì suốt tuần từ 29/6 – 4/7 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-400C, có nơi trên 400C như Hòa Bình, Láng, Sơn Tây (Hà Nội) 40,10C, Lào Cai 40,20C, Hưng Yên 40,50C, Nho Quan (Ninh Bình) 40,00C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,80C, Tương Dương 40,00C, Con Cuông 40,80C, Đô Lương (Nghệ An) 40,20C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,30C và Tam Kỳ (Quảng Nam) 40,50C.
Ngày 05/7, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã kết thúc nắng nóng; các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.


5. Tình hình mưa, dông:
Các ngày đầu tuần từ 29/6-03/7, rải rác một số nơi có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 30mm, trong đó một số điểm có mưa lớn hơn như Song Tử Tây (Khánh Hòa) 303mm, Trường Sa (Khánh Hòa) 86mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 75mm, Côn Đảo (B.R Vũng Tàu) 58mm, Đức Xuyên (Đắc Nông) 62mm, Pleiku (Gia Lai) 53mm, Đồng Văn (Hà Giang) 54mm.
Ngày 04/7 và 05/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa rất to, vùng núi phía Bắc có nơi mưa rất to với tổng lượng trên 100mm. Trung tâm Dự báo KTTV TW đã phát tin cảnh báo khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Tổng lượng mưa 07 ngày ở một số trạm có mưa lớn như sau:
	Nà Hử (Lai Châu)
	168 mm
	
	Ba Khe (Yên Bái)
	175 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	135 mm
	
	Bằng Giang (Cao Bằng)
	114 mm


	Chiềng Mai (Sơn La)
	102 mm
	
	Đạo Đức (Hà Giang)
	103 mm

	Lào Cai (Lào Cai)
	131 mm
	
	Ba Vì (Hà Nội)
	112 mm

	Văn Chấn (Yên Bái)
	165 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	346 mm


6. Tình hình hạn hán: Tính đến ngày 05/7, tại tỉnh Bình Thuận diện tích chưa có nước để gieo cấy giảm xuống còn 5.820 ha (giảm 3.130 ha so với tuần trước).

Các địa phương khác: Tổng diện tích cây trồng đang bị hạn, phải dừng sản xuất tại Quảng Trị là 1070 ha, Bình Định là 8.500 ha, Khánh Hòa 11.839 ha, Ninh Thuận 10.229 ha (không thay đổi so với báo cáo tuần trước).

7. Tình hình hồ chứa:  Tính đến ngày 05/7, các hồ chứa vừa và lớn mực nước đang ở mức thấp. Khu vực Bắc Bộ dung tích trung bình đạt 50 %; khu vực Bắc và Nam Trung Bộ do tuần qua không có mưa kèm theo nắng nóng nên mực nước các hồ có xu thế giảm, dung tích trung bình đạt 34-47 % DTTK. Khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ mực nước có xu thế tăng do đang vào mùa mưa, ở mức 40-50% DTTK.  

Một số hồ chứa có dung tích khá như Bò Lạc 87%, Vân Trục 89% (Vĩnh Phúc), Kim Sơn 92% (Hà Tĩnh), Kinh Môn 84% (Quảng Trị), Đạ Tẻ 120% (Lâm Đồng), Ia Rung 89% (Gia Lai). Trong khi đó các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa một số hồ chứa vẫn ở mức rất thấp như Am Chúa 5%, Cam Ranh 2%, Suối Trần 20%, Suối Hành 2%, Sông Sắt 6%, Sông Trâu 5%. Hiện chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có các văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai theo các bản tin cảnh báo từ Trung tâm Dự báo KTTV TW:
 + Ngày 03/7/2015, đã có công văn số 20/TWPCTT-VP gửi BCH PCTT và TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ và Hòa Bình đề nghị theo dõi và chủ động các biện pháp phòng, tránh mưa đá, tố lốc, lũ quét và sạt lở đất.

+ Ngày 04/7/2015, đã có công văn số 22/TWPCTT-VP gửi BCH PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang đề nghị theo dõi thông tin gió mạnh, sóng lớn, diễn biến bão LINFA để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. 
+ Ngày 05/7/2015, đã có Công điện số 09/CĐ-TW hồi 20 giờ 30 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc Phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao đề nghị thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu cps thể xẩy ra.


- Các tỉnh ven biển đã tổ chức theo dõi chặt chẽ bão diễn biến LINFA và gió mạnh, sóng lớn và triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó Thái Bình, Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo các đơn vị tuyến dưới. 


- Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi và sẵn sàng các biện pháp ứng phó với diễn biến của mưa, lốc, lũ quét và sạt lở đất.
III. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA
Trong tuần từ ngày 29/6 đến hết ngày 05/7 tình hình thiệt hại như sau:
1. Tỉnh Lào Cai: Theo báo cáo số 24/BC-VPTT của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, vào khoảng 16h ngày 05/7, do mưa lớn gây lũ tại xã Mường Hum, huyện Bát Xát làm 01 người bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn Piềng Láo (Anh Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1996 dân tộc Dáy).
2. Tp Hồ Chí Minh: Dông lốc kèm theo mưa lớn đã xảy ra vào chiều tối và đêm ngày 01/7/2015 làm 04 người bị thương; 04 xe ô tô và 08 xe máy bị hư hỏng; 03 nhà ở và 09 phòng trọ bị tốc mái, hư hỏng; nhiều cây xanh bị gãy đổ. 
3. Tỉnh Tây Ninh: Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã xảy ra tại xã An Tinh, huyện Tràng Bảng vào ngày 01/7/2015 làm tốc mái 04 nhà. 


Sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, tp đã tổ chức kiểm tra, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn, nhà bị hư hỏng và huy động lực lượng giúp dân ổn định đời sống.
4. Tỉnh Hậu Giang: Vào khoảng 3h30 ngày 05/7, một vụ sạt lở đã xảy ra tại ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang làm 03 căn đổ sụp xuống sông và 26 căn nhà liền kề bị rạn nứt có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở. Ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân di dời tài sản và khắc phục nhanh hậu quả.


5. Tỉnh Đồng Tháp: Sáng ngày 05/7, tại khu vực phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sạt lở một đoạn bờ sông dài hơn 50m, ăn sâu vào đất liền 10m làm sập hoàn toàn cầu dẫn chính, sụp trôi bồn nhiên liệu, hư hỏng nhiều vật tư, tường rào của Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp. Ngoài ra 70m bờ sông liền kề có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở./.

6. Tàu thuyền bị dông lốc đánh chìm: Lúc 20h30 ngày 04/7 tàu cá TH90653TS/7thuyền viên của Thanh Hóa bị dông lốc đánh chìm tại tọa độ 20o01’vĩ Bắc và 106o33 kinh Đông cách cửa Ba Lạt, Nam Định khoảng 15 hải lý về phía Nam. Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã phối hợp với Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định tổ chức cứu được 7 thuyền viên an toàn./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- PTCT – Uỷ viên TT Trần Quang Hoài (để b/c);

- PTCT Ủy viên Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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